
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-02806 HP-4238
Tàu hút (hút và chở 

hàng)
7412

 'Công ty Cổ phần thương mại Duy Linh/ Km 6 đường 
5/2, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng.

 - Thi công tại khu vực ngoài đê (bãi bồi ven sông) xã Lâm Động huyện Thuỷ Nguyên theo văn bản số: 
3611/VP-GT cấp ngày 21/10/2020 và văn bản số: 335/UBND-MT cấp ngày 20/02/2024 của UBND TP Hải 
Phòng.

02338/24V15 04/09/2024 30/08/2025

2 V15-03204 HP-4790 Tàu hút 113
 Công ty TNHH Phúc Nam/ Số 902, đường Trần Nhân 
Tông, p.Văn Đẩu, q.Kiến An, Hải Ph  òng

 - Thi công nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô, Quảng Ninh theo quyết định số 3383/QĐ-
BNN-KH ngày 27/7/2021 của Bộ NN và PTNT;  văn bản số 27/SGTVT-QLKCHT &ATGT ngày 20/3/2024 
của Sở GTVT Quảng Ninh

02336/24V15 12/09/2024 31/07/2025

3 V15-03987 HP-
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)
1873.19

Công ty CP  Xây dựng và Vận tải Minh Thành/20A 
Đường Lũng Bắc, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Khu vực phía Tây Nam cửa Nam Triệu, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 2779/GP-UBND, ngày 07/12/2015;
- Khu vực phía Đông nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc,  huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng theo Giấy 
phép khai thác khoáng sản số 2749/GP-UBND, ngày 04/12/2015;
-Khu vực lô số 1, khu vực ven biển Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 659/GP-
STNMT, ngày 15/11/2022

01178/24V18 18/09/2024 17/09/2025

4 V19-02243 PT-2831
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)
226.5

Công ty cổ phần đầu tư thương mại tổng hợp Huyền 
Đức/ Thạch Sơn, Lập Thao, Phú Thọ

04/GP-UBND; 29/10/2031; Lòng sông Hồng xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ 00792/24V19 06/09/2024 06/10/2025

5 V19-01025 PT-1573 Tàu hút (chỉ hút cát) 56.4 Công ty TNHH Quý Viên/ Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ 36/GP-UBND; 23/11/2026; Lòng sông Đà xã Đoan Hạ, huyện Thanh thủy, Phú Thọ 00835/24V19 06/09/2024 25/09/2025

6 V19-02143 PT-2706 Tàu hút (chỉ hút cát) 14.7
Công ty cổ phần đầu tư & phát triển Hoàng Gia/ Minh 

Phương, Việt Trì, Phú Thọ
18/GP-UBND; 09/4/2026; Lòng sông Hồng , Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ 00823/24V19 19/09/2024 19/09/2025

7 V19-01898 PT-2434 Tàu hút (chỉ hút cát) 78.2
Công ty cổ phần Hoàn Hảo/ Phú Lộc, Phù Ninh, Phú 

Thọ 
61/GP-UBND; 09/9/2025; Lòng sông Lô, xã Phú Mỹ, Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ 00834/24V19 19/09/2024 09/09/2025

8 V19-02120 PT-2690 Tàu hút (chỉ hút cát) 32.8
Công ty cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú Đức/ 

Vân Cơ, Việt Trì,  Phú Thọ 
15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00862/24V19 23/09/2024 18/01/2025

9 V19-02338 PT-2898
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)
577.3

Công ty cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú Đức/ 
Vân Cơ, Việt Trì,  Phú Thọ 

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00809/24V19 23/09/2024 04/08/2025

10 V19-02304 PT-2899 Tàu hút (chỉ hút cát) 34.83
Công ty cổ phần dự án Thái Minh 56/

Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ
19/GP-UBND; 20/02/2051
Lòng sông Hồng - Minh Nông 3, thuộc Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

00818/24V19 23/09/2024 03/05/2025

11 V19-02144 PT-2705 Tàu hút (chỉ hút cát) 14.7
Công ty cổ phần đầu tư & phát triển Hoàng Gia/

Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ
18/GP-UBND; 09/4/2026; Lòng sông Hồng , Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ 00824/24V19 24/09/2024 01/09/2025

12 V61-00397 BD-0012
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát )
347.3 DNTN Châu Dung

Số: 110/GP-UBND-Bình Dương
(mỏ cát xây suối Láng Loi, Hồ Dầu Tiếng, xã Định An và xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

02633/24V50 09/09/2024 15/09/2025

13 V61-00332 BD-0063
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
156.6 Cty TNHH MTV VLXD Đại Phát Đạt

Số: 109/GP-UBND-Bình Dương
(mỏ cát xây suối Láng Loi, Hồ Dầu Tiếng, xã Định An và xã Minh Hòa huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

01346/24V50 09/09/2024 13/08/2025

14 V70-00233 TN-0503
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
127.4 Cty TNHH TM DV Phú Quân 

Số 2140/GP-UBND-Tây Ninh (mỏ cát xây dựng đoạn Rạch Bà Hảo-Sanh Đôi xã Suối Đá, huyện Dương Minh 
Châu, Tây Ninh

00769/23V50 09/09/2024 03/07/2025

15 V70-00228 TN-0498
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
123 Cty TNHH TM DV Phú Quân

Số 2140/GP-UBND-Tây Ninh (mỏ cát xây dựng đoạn Rạch Bà Hảo-Sanh Đôi xã Suối Đá, huyện Dương Minh 
Châu, Tây Ninh

00059/23V50 09/09/2024 03/07/2025

16 V70-00270 TN-0531
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
180.02 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh

Số : 2364/GP-UBND-Tây Ninh( mõ cát xây dựng Rạch Bà Hảo đoạn 1 và đoàn 2, xã suối đá, huyện Dương 
Minh Châu, Tây Ninh

03201/23V50 16/09/2024 16/09/2024

17 V70-00204 TN-0468
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
85 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh

Số : 2364/GP-UBND-Tây Ninh( mõ cát xây dựng Rạch Bà Hảo đoạn 1 và đoàn 2, xã suối đá, huyện Dương 
Minh Châu, Tây Ninh

01613/24V50 16/09/2024 20/04/2025

18 V70-00251 TN-0525
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
281.5 Cty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh

Số : 2364/GP-UBND-Tây Ninh( mõ cát xây dựng Rạch Bà Hảo đoạn 1 và đoàn 2, xã suối đá, huyện Dương 
Minh Châu, Tây Ninh

03200/23V50 16/09/2024 16/09/2025

19 V70-00275 TN-0483
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
107 CN Cty CP XD TM & DV Thành Đạt

Số: 234/GP-UBND-Tây Ninh(( mõ cát xây dựng Rạch Bà Hảo đoạn 1 và đoàn 2, xã suối đá, huyện Dương 
Minh Châu, Tây Ninh

02007/24V50 24/09/2024 18/08/2025

20 V70-00281 TN-0489
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
107 CN Cty CP XD TM & DV Thành Đạt

Số: 234/GP-UBND-Tây Ninh( mỏ cát xây dựng Rạch Bà Hảo đoạn 1 và đoàn 2, xã suối đá, huyện Dương 
Minh Châu, Tây Ninh

02008/24V50 24/09/2024 25/08/2025

21 S70-00578 TN-0461
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
50 DNTN Thành Phúc 

Số : 798/GP-UBND-Tây Ninh( mỏ cát xây dựng Rạch Bà Hảo  đoàn 2, xã suối đá, huyện Dương Minh Châu, 
Tây Ninh

02853/24V50 25/09/2024 21/04/2025

TT

(Tính từ 01/09/2024 đến 30/09/2024)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị

Số Đăng 
kiểm

Số ĐKHC Kiểu và công dụng
Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



22 V70-00293 TN-
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
149.3 Cty TNHH Quang Vinh Tây Ninh

Số : 2364/GP-UBND-Tây Ninh( mõ cát xây dựng Rạch Bà Hảo đoạn 1 và đoàn 2, xã suối đá, huyện Dương 
Minh Châu, Tây Ninh

02386/23V50 16/09/2024 16/09/2025

23 V70-00295 TN-0542
Tàu hút ( chỉ hút cát và 

chở cát)
109.87 Cty TNHH khai thác cát Liên Hoàng 

Số: 1816/GP-UBND-Tây Ninh( mỏ cát xây dựng đoạn suối Bồ Hum , hồ Dầu Tiếng, xã Tân Hòa, Tân Châu, 
tây Ninh

02451/24V50 27/09/2024 06/06/2025

24 V50-08382 SG-9869 Tàu hút 57.39
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thới Bình/ 
6-8 Đường 30, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, TP.Hồ Chí Minh

“Gói XL03: Nạo vét kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng đoạn 3 (K28+00÷K44+200); Kè Tân Hưng, Kè Vĩnh Thạnh” 
thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng/ Số giấy phép: Theo quyết định số 1696/QĐ-BNN-
XD ngày 12/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Thời hạn giấy phép: Thời gian thi công  23 
tháng kể từ ngày 08/11/2022

00933/24V65 04/09/2024 08/10/2024

25 V50-08381 SG-9868 Tàu hút 57.39
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thới Bình/ 
6-8 Đường 30, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, TP.Hồ Chí Minh

“Gói XL03: Nạo vét kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng đoạn 3 (K28+00÷K44+200); Kè Tân Hưng, Kè Vĩnh Thạnh” 
thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng/ Số giấy phép: Theo quyết định số 1696/QĐ-BNN-
XD ngày 12/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Thời hạn giấy phép: Thời gian thi công  23 
tháng kể từ ngày 08/11/2022

00934/24V65 04/09/2024 08/10/2024

26 V47-00118 ÐL-0138
Tàu hút (chỉ hút cát và 

chở cát)
81.5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN CHÍNH NGHĨA

Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 12/GP-UBND ngày 22 tháng 1 năm 2021 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 1/2035
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, huyện Lắk, huyện Krông Ana Đắk Lắk

01209/24V79 13/09/2024 25/07/2025

27 V17-01476 TB-1635
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
2979

Công Ty Cổ Phần Xây dựng Sao Đỏ Thái Bình/ TDP 
Hổ Đội 1, TT. Diêm Diền, huyện Thái Thụy, Thái Bình

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00533/24V84 04/09/2024 21/05/2025

28 V17-01477 TB-1728
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
2979

Công Ty Cổ Phần Xây dựng Sao Đỏ Thái Bình/ TDP 
Hổ Đội 1, TT. Diêm Diền, huyện Thái Thụy, Thái Bình

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00534/24V84 04/09/2024 21/05/2025

29 V17-01475 TB-1634
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
2979

Công Ty Cổ Phần Xây dựng Sao Đỏ Thái Bình/ TDP 
Hổ Đội 1, TT. Diêm Diền, huyện Thái Thụy, Thái Bình

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.

00560/24V84 10/09/2024 09/09/2025

30 V50-07051 SG-8323
Có động cơ/ Tàu hút 

(hút và chở hàng)
3373

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tường 
Vy/ số 5, Đường 53, P.Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí 

Minh

Dự án: Nạo vét duy tu luồng chung, luồn riêng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu, khu nước trước bến, luồng dẫn 
nước làm mát Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2024-2026 theo quyết định 
số: 1935/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2024 và Giấy phép nhận chìm ở biển số 303/GP-BTNMT ngày 
13/8/2024.Thời hạn đến ngày: 31/10/2024. Vị trí: xã Dân Thành Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

00593/24V84 26/09/2024 01/10/2025

31 V62-13125 LA-07309
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
173

Phan Thành Nam/Ấp Tây- Long Hựu Tây, huyện Cần 
Đước, Long An

Khai thác khoáng sản (tạm tính) đối với khối lượngđăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường tại mỏ cát MS 03 trên sông Hậu , đoạn thuốc xã Nhơn Mỹ, huyện kế sách, tỉnh Sóc Trăng phục vụ cho 
Dựán  thành phần 4 thuộc dựán đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - SócTrăng giai đoạn I 
của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP. Theo quyếtđịnh số 1900/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 củaỦy ban 
nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

00450/24V83 09/09/2024 26/07/2025

32 V50-07011 V50-8128 Có động cơ/ Tàu hút 148
Nguyễn Văn Bảy/ Số 2ĐS11, KDC BH, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Khai thác khoáng sản (tạm tính) đối với khối lượngđăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường tại mỏ cát MS 03 trên sông Hậu , đoạn thuốc xã Nhơn Mỹ, huyện kế sách, tỉnh Sóc Trăng phục vụ cho 
Dựán  thành phần 4 thuộc dựán đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - SócTrăng giai đoạn I 
của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP. Theo quyếtđịnh số 1900/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 củaỦy ban 
nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

00449/24V83 10/09/2024 10/09/2025

33 V17-01416 TB-1511
Có động cơ/ Tàu hút 

(chỉ hút cát và chở cát)
2003

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sao Đỏ Thái Bình /Tổ 
dân phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy, 

Thái Bình

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án xây dựng công 
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1746/QĐ-
BTNMT ngày 28/6/2024 và Tiểu khu B1.2 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1747/QĐ-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 
VNCN E&C. Thời hạn đến hết ngày 21/12/2024.
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